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Đề c​ương chi tiết môn học
1. Tên môn học: CÔNG NGHỆ IN, THÊU

Mã môn học: PAET422651
2. Tên Tiếng Anh: Printing and Embroidery Technology
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách môn học:
· Th.S. Vũ Minh Hạnh

· Th.S. Trần Thị Cẩm Tú
· Th.S. Mai Quỳnh Trang
5. Điều kiện tham gia học tập môn học
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không

6. Mô tả môn học (Course Description)
Môn học này này nhằm giúp sinh viên tìm hiểu, nhận biết các sản phẩm may mặc được trang trí bằng công nghệ in và thêu. Đây là lĩnh vực gắn liền với ngành may, giúp trang trí cho sản phẩm may thêm đa dạng và phong phú. Môn học này gồm 2 chương. Chương 1, giới thiệu chung về những công nghệ in trên vải được sử dụng phổ biến hiện nay, quy trình kiểm tra và tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm sau in. Chương 2, giới thiệu chung về công nghệ thêu trên vải, quy trình kiểm tra và tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi thêu.
7. Mục tiêu môn học (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Môn học này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực in, thêu: Nhận biết và phân loại các kỹ thuật in trên vải; Chuẩn bị sản xuất và triển khai quy trình in trên vải.; Đánh giá chất lượng sản phẩm in;  Khái niệm về thêu thủ công, thêu máy và Thêu vi tính; Các dạng máy thêu vi tính; Đặc trưng của thêu vi tính; Phần cứng & phần mềm của thêu vi tính
	1.2
	2

	G2
	Phát triển kỹ năng cá nhân, thái độ nghề nghiệp, năng lực khám phá tri thức, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề chuyên ngành trong lĩnh vực in, thêu
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
	3

	G3
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
	3.1, 3.2, 3.3
	2

	G4
	Phát triển kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống sản xuất trong bối cảnh doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội.
	4.1, 4.2
	3


8. Chuẩn đầu ra của môn học
	Chuẩn đầu ra MH
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO
	Trình độ năng lực

	G1

	G1.1
	Định nghĩa, phân loại, giải thích, các kiến thức nền tảng về lĩnh vực in, thêu
	1.2
	2

	G2
	G2.1
	- Xác định được các vấn đề xảy ra trong quá trình chuẩn bị sản xuất và triển khai sản xuất trong công nghệ in, thêu
- Phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề liên quan đến in, thêu trên vải 
	2.1.1
 2.1.5
	3

	
	G2.2
	- Lập giả thuyết để kiểm tra, thảo luận các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm sau khi in, thêu
	2.2.1
 
	3

	
	G2.3
	- Nhận biết được các vấn đề liên quan đến quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
	2.3.1

	2

	
	G2.4
	- Đề xuất kế hoạch giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất in, thêu 
- Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, niềm đam mê và khả năng làm việc độc lập trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất in, thêu
- Phân tích, lựa chọn, kiểm tra và đưa ra kết luận giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm
	2.4.1
2.4.2
2.4.4

	3

	G3
	G3.1
	Có kỹ năng cơ bản về giao tiếp thông thường, giao tiếp trong kỹ thuật.
	3.2.3; 3.2.4
	2

	
	G3.2
	Giao tiếp được bằng tiếng Anh các vấn đề liên quan đến in, thêu
	3.3.3
	2

	G4
	G4.1
	Có khả năng tìm hiểu và giải thích được tác động của xã hội đến các vấn đề liên quan đến in, thêu
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3
	3

	
	G4.2
	Có khả năng nhận biết, nghiên cứu và phát triển các vấn đề liên quan đáp ứng nhu cầu xã hội.
	4.2.1; 4.2.2; 4.2.4
	3


9. Đạo đức khoa học:

Các bài tập và bài viết phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Sinh viên không sao chép các bài tập của nhau. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

10. Nội dung chi tiết môn học:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra môn học
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	GIỚI THIỆU MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ IN TRÊN VẢI
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội Dung (ND) GD trên lớp
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
· Giới thiệu mục tiêu, nội dung của môn học

· Giới thiệu SV về phương pháp học
· Giới thiệu tài liệu tham khảo và hình thức kiểm tra đánh giá, tiêu chí đánh giá môn học
CHƯƠNG 1:  CÔNG NGHỆ IN TRÊN VẢI 
1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ IN TRÊN VẢI

· Giới thiệu chung về công nghệ in trên vải

· Lịch sử hình thành và phát triển của kỹ thuật in trên vải

· Phân loại các kỹ thuật in trên vải hiện nay (in lụa, in chuyển nhiệt, in kỹ thuật số)
· Nguyên lý hoạt động, và những ưu khuyết điểm của kỹ thuật in lụa

· Nguyên lý hoạt động và những ưu khuyết điểm của kỹ thuật in chuyển nhiệt
· Nguyên lý hoạt động và những ưu khuyết điểm của kỹ thuật in kỹ thuật số
	G1.2; G2.1.1; G2.1.5; G4.1.1; G4.1.2; G4.1.3; G4.2.1; G4.2.2; G4.2.4; 
	2
	Thuyết trình; diễn giảng; trình chiếu Powerpoint ; minh họa bằng hình ảnh.
	Vấn đáp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
Tìm các sản phẩm in từ 3 loại công nghệ in đã học, nhận biết và phân loại chúng
	G1.2; G3.3.3
	2
	
	

	2,3
	CHƯƠNG 1:  CÔNG NGHỆ IN TRÊN VẢI (tt)
	
	
	
	

	2 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

+ Kiểm tra bài cũ: các kỹ thuật in trên vải hiện nay. Kiểm tra bài tập về nhà
1.2 CÔNG NGHỆ IN LỤA
+ Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, công nghệ, và máy móc thiết bị

+ Quy trình sản xuất

Chuẩn bị khung và pha keo

Chụp bản
Pha mực
In thử 
In đại trà
	G1.2; G2.1.1; G2.1.5; G4.1.1; G4.1.2; G4.1.3; G4.2.1; G4.2.2; G4.2.4; G3.3.3
	2

	Thuyết trình; diễn giảng; trình chiếu Powerpoint ; minh họa bằng vật mẫu 
	Vấn đáp

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
+ Sưu tầm một số các sản phẩm in lụa, phân tích đặc trưng của từng sản phẩm
	G2.1.1; 
	2
	
	

	4
	CHƯƠNG 1:  CÔNG NGHỆ IN TRÊN VẢI (tt)
	
	
	
	

	3 
	+ Kiểm tra bài tập về nhà
+ Các hiệu ứng thời trang trên sản phẩm in lụa

phương pháp in FLOCKING
phương pháp in UV
phương pháp in RUBBER
phương pháp in kim tuyến 
	G1.2; G2.1.1; G2.1.5; G4.1.1; G4.1.2; G4.1.3; G4.2.1; G4.2.2; G4.2.4; G3.3.3
	3
	Thuyết trình; diễn giảng; trình chiếu Powerpoint
	Bài tập trên lớp

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Tìm các vật mẫu mang các hiệu ứng thời trang đã học
	
	
	
	

	5
	CHƯƠNG 1:  CÔNG NGHỆ IN TRÊN VẢI (tt)
	
	
	
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
1.3. CÔNG NGHỆ IN CHUYỂN NHIỆT
+ Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, công nghệ, và máy móc thiết bị

+ Quy trình sản xuất
	G1.2; G2.1.1; G2.1.5; G4.1.1; G4.1.2; G4.1.3; G4.2.1; G4.2.2; G4.2.4; G3.3.3
	3
	Thuyết trình; diễn giảng; trình chiếu Powerpoint
	Bài tập trên lớp

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Sưu tầm một số các sản phẩm in chuyển nhiệt, phân tích đặc trưng của từng sản phẩm
	G2.1 
	2
	
	

	6
	CHƯƠNG 1:  CÔNG NGHỆ IN TRÊN VẢI (tt)
	
	
	
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
+ Kiểm tra bài tập về nhà
1.4. CÔNG NGHỆ IN KỸ THUẬT SỐ
+ Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, công nghệ, và máy móc thiết bị

+ Quy trình sản xuất
	G1.2; G2.1.1; G2.1.5; G4.1.1; G4.1.2; G4.1.3; G4.2.1; G4.2.2; G4.2.4; G3.3.3
	3
	Thuyết trình; diễn giảng; trình chiếu Powerpoint;
	Bài tập trên lớp

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Sưu tầm một số các sản phẩm in kỹ thuật số phân tích đặc trưng của từng sản phẩm
	G2.1.1; G2.1.5;

G2.2.1, G2.3.1
	2
	
	

	7
	CHƯƠNG 1:  CÔNG NGHỆ IN TRÊN VẢI (tt)
	
	
	
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
 + Kiểm tra bài tập về nhà
1.5. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN
+ Phòng kiểm định chất lượng

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định lỗi

+ Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

+ Cách khắc phục và hướng xử lý sản phẩm lỗi
	G1.2; G2.1.1; G2.1.5; G4.1.1; G4.1.2; G4.1.3; G4.2.1; G4.2.2; G4.2.4; G3.3.3
	3
	Thuyết trình; diễn giảng; trình chiếu Powerpoint.
	Bài tập trên lớp

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Tìm các vật mẫu bị lỗi in theo lý thuyết đã học và đề xuất biện pháp giải quyết
	G2.1.1; G2.1.5;

G2.2.1, G2.3.1
	2
	
	

	8,9
	CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ THÊU, KẾT ĐÍNH TRÊN TRANG PHỤC
	
	
	
	

	11 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THÊU KẾT ĐÍNH TRÊN TRANG PHỤC

· Giới thiệu chung về công nghệ thêu trên trang phục

· Lịch sử hình thành và phát triển của kỹ thuật thêu trên vải

· Phân loại các kỹ thuật thêu trên trang phục hiện nay (thêu tay, thêu máy, thêu vi tính)
· Giới thiệu về thêu, kết đính thủ công
· Giới thiệu về thêu máy
· Giới thiệu về  thêu vi tính
	G1.2; G2.1.1; G2.1.5; G4.1.1; G4.1.2; G4.1.3; G4.2.1; G4.2.2; G4.2.4; G3.3.3
	3
	Thuyết trình; diễn giảng; trình chiếu Powerpoint; diễn trình; quan sát vật mẫu.
	Bài tập trên lớp

	12 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Tìm vật mẫu thêu tay và thêu máy, So sánh những điểm giống và khác nhau giữa thêu tay và thêu máy
	G2.1.1; G2.1.5;

G2.2.1, G2.3.1
	2
	
	

	10
	CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ THÊU, KẾT ĐÍNH TRÊN TRANG PHỤC
	
	
	
	

	13 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
1.2. CÔNG NGHỆ THÊU VI TÍNH
+ Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, kiểm tra mẫu thiết kế bằng phần mềm Tajima, và máy móc thiết bị

+ Quy trình sản xuất

Chuẩn bị khung và kim chỉ
Thiết lập mẫu thêu
Thêu thử 

Thêu đại trà
+ Đánh giá chất lượng sản phẩm thêu và biện pháp khắc phục
	G1.2; G2.1.1; G2.1.5; G4.1.1; G4.1.2; G4.1.3; G4.2.1; G4.2.2; G4.2.4; G3.3.3
	3
	Thuyết trình; diễn giảng; trình chiếu Powerpoint
	Bài tập trên lớp

	14 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Tìm các vật mẫu bị lỗi thêu theo lý thuyết đã học và đề xuất biện pháp giải quyết
	G2.1.1; G2.1.5;

G2.2.1, G2.3.1
	2
	
	


11. Đánh giá kết quả học tập:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập kiểm tra giữa kỳ
	40

	BT#1
	Tìm các sản phẩm in từ 3 loại công nghệ in đã học, nhận biết và phân loại chúng 
	Tuần 1
	G1.2; G2.1.1; G2.1.5
	3
	Bài tập về nhà
	Bài viết
	5

	BT#2
	Sưu tầm một số các sản phẩm in lụa, phân tích đặc trưng của từng sản phẩm

	Tuần 3
	G2.1.1; G2.1.5;

G2.2.1, G2.3.1
	3
	Bài tập về nhà
	Bài viết
	5

	BT#3
	Tìm các vật mẫu in lụa mang các hiệu ứng thời trang đã học

	Tuần 4
	G2.1.1; G2.1.5;

G2.2.1, G2.3.1
	3
	Bài tập về nhà
	Bài viết
	5

	BT#4
	Sưu tầm một số các sản phẩm in chuyển nhiệt, phân tích đặc trưng của từng sản phẩm

	Tuần 5
	G2.1.1; G2.1.5;

G2.2.1, G2.3.1
	3
	Bài tập về nhà
	Bài viết
	5

	BT#5
	Sưu tầm một số các sản phẩm in kỹ thuật số phân tích đặc trưng của từng sản phẩm

	Tuần 6
	G2.1.1; G2.1.5;

G2.2.1, G2.3.1
	3
	Bài tập về nhà
	Bài viết
	5

	BT#6
	Tìm các vật mẫu bị lỗi in theo lý thuyết đã học và đề xuất biện pháp giải quyết

	Tuần 7
	G2.4.1; G2.4.2; G2.4.4
	3
	Bài tập về nhà
	Bài viết
	5

	BT#7
	Tìm vật mẫu thêu tay và thêu máy, So sánh những điểm giống và khác nhau giữa thêu tay và thêu máy

	Tuần 9
	G2.1.1; G2.1.5;

G2.2.1, G2.3.1
	3
	Bài tập về nhà
	Bài viết
	5

	BT#8
	Tìm các vật mẫu bị lỗi thêu theo lý thuyết đã học và đề xuất biện pháp giải quyết

	Tuần 10
	G2.1.1; G2.1.5;

G2.2.1, G2.3.1
	3
	Bài tập về nhà
	Bài viết
	5

	Thi cuối kỳ
	60

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.
	
	G1, G2, G4
	3
	Thi
tự luận
	Bài viết
	


12. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: 
- Sách tham khảo (TLTK):
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn
Trần Thị Cẩm Tú

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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